
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị

Kí tên xác nhận 

thông tin và nộp 

bài

1 Âu Thị Lâm Oanh X 025463930 23/06/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

2 Bạch Võ Thế Phương X 025516382 06/07/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

3 Bùi Hoàng Minh X 024347420 12/03/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

4 Bùi Kim Hoàng X 079196000210 21/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

5 Bùi Nguyễn Hồng Vy X 024493241 30/06/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh

6 Bùi Nguyễn Trúc Vy X 025985750 08/04/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

7 Bùi Tấn Danh X 215348151 25/09/2017 Công an tỉnh Bình Định
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8 Bùi Thị Bạch Mai X 024900326 04/03/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh

9 Bùi Thị Bích Trâm X 321549276 03/08/2011 Công an tỉnh Bến Tre

10 Bùi Thị Huỳnh Trang X 285348015 23/11/2010 Công an tỉnh Bình Phước

11 Bùi Thị Mộng Tuyền X 321730731 22/08/2013 Công an tỉnh Bến Tre

12 Bùi Thu Hiệu X 212711023 04/07/2011 Công an tỉnh Quảng Ngãi

13 Bùi Trọng Thiện X 272323109 24/07/2009 Công an tỉnh Đồng Nai

14 Cao Kiều Dung X 025331422 08/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

15 Cao Quỳnh Trang X 291143812 18/04/2012 Công an tỉnh Tây Ninh
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16 Cao Thanh Hoài X 038147103 26/05/2005 Công an tỉnh Cà Mau

17 Cao Thị Ngọc Thu X 264432480 20/11/2010 Công an tỉnh Ninh Thuận

18 Châu Ngọc Trân X 025217396 11/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

19 Châu Sanh Son X 352421986 13/03/2013 Công an tỉnh An Giang

20 Châu Thị Xuân Lưu Luyến X 272329962 17/01/2013 Công an tỉnh Đồng Nai

21 Chế Thị Trân Trân X 046199000056 05/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

22 Chiêm Thị Bảo Yến X 366150695 23/08/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng

23 Chu Bá Long X 121847056 27/02/2010 Công an tỉnh Bắc Giang
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24 Chu Gia Bảo Huỳnh X 025501285 24/04/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

25 Đàm Phan Thanh Thanh X 024613524 07/02/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh

26 Đặng Đình Anh Tú X 025679608 17/10/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

27 Đặng Duy Lân X 025091516 20/03/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

28 Đặng Hoàng Tú X 272596362 26/07/2013 Công an tỉnh Đồng Nai

29 Đặng Hồng Cẩm X 025667347 25/07/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

30 Đặng Hữu Phúc X 024930910 26/05/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh

31 Đặng Huỳnh Phú Vinh X 331725512 17/08/2009 Công an tỉnh Vĩnh Long
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32 Đặng Huỳnh Trâm X 025451265 06/07/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

33 Đặng Ngọc Hữu X 301671559 12/05/2014 Công an tỉnh Long An

34 Đặng Ngọc Thiên Trang X 281030209 01/07/2008 Công an tỉnh Bình Dương

35 Đặng Nguyễn Thúy Trang X 272341779 19/08/2009 Công an tỉnh Đồng Nai

36 Đặng Thành Long X 024893737 26/05/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

37 Đặng Thị Bích Thủy X 025468969 03/04/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

38 Đặng Thị Hoài Phương X 025547253 14/07/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

39 Đặng Thị Loan X 241344741 03/07/2009 Công an tỉnh Đắk Lắk
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40 Đặng Thị Minh Trang X 280925958 01/12/2008 Công an tỉnh Bình Dương

41 Đặng Thị Mỹ Phương X 331458607 03/08/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long

42 Đặng Thị Ngọc Diễm X 024694895 17/04/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

43 Đặng Thị Thương X 184226468 04/12/2012 Công an tỉnh Hà Tĩnh

44 Đặng Thị Tuyết Nhung X 025340145 29/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

45 Đặng Thùy Trang X 251050705 21/02/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng

46 Đặng Trí Nghĩa X 025911980 25/07/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

47 Đào Minh Thượng X 301622839 03/01/2017 Công an tỉnh Long An
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48 Đào Thị Diễm Hương X 230915724 13/04/2009 Công an tỉnh Gia Lai

49 Đào Thị Huỳnh Như X 025604359 15/02/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

50 Đào Văn Quân X 025953657 12/02/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

51 Đào Văn Thành X 264452118 18/02/2016 Công an tỉnh Ninh Thuận

52 Đào Văn Thiên X 230980450 12/04/2010 Công an tỉnh Gia Lai

53 Đào Xuân Hiếu X 251019754 28/06/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng

54 Điền Hồng Nhi X 025387856 29/03/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

55 Đinh Ngọc Bình X 025702617 25/06/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh
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56 Đinh Thế Luân X 321426850 14/04/2017 Công an tỉnh Bến Tre

57 Đinh Thị Bích Phương X 241571800 20/06/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk

58 Đinh Thị Mỹ Hạnh X 025431742 28/07/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

59 Đinh Thị Nguyên X 093181000279 19/09/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

60 Đinh Thị Xuyến X 164516505 25/08/2005 Công an tỉnh Ninh Bình

61 Đinh Trọng Tưởng Khánh X 024624116 20/11/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

62 Đinh Vũ Thảo Như X 272341405 01/08/2009 Công an tỉnh Đồng Nai

63 Đỗ Hồng Khoa X 272543472 01/08/2012 Công an tỉnh Đồng Nai
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64 Đỗ Ngọc Minh Trang X 026032607 25/05/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

65 Đỗ Ngọc San X 025484130 16/04/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

66 Đỗ Nguyễn Tường Vy X 025839383 18/03/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

67 Đỗ Phạm Kim Ngân X 087195000020 18/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

68 Đỗ Thị Luyến X 122120354 12/11/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

69 Đỗ Thị Sơn X 215173507 01/07/2007 Công an tỉnh Bình Định

70 Đỗ Thị Tuyết Hồng X 273578926 28/08/2012 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

71 Đồ Thị Yến Nhi X 334806377 19/09/2013 Công an tỉnh Trà Vinh
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72 Đỗ Thu Thủy X 025554808 08/01/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

73 Đỗ Viết Toàn X 079097003337 30/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

74 Đoàn Anh Tân X 025646647 25/06/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

75 Đoàn Khắc Phú X 251012926 04/02/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng

76 Đoàn Thị Ngọc Sinh X 215372391 22/06/2010 Công an tỉnh Bình Định

77 Đoàn Thị Tuyết Linh X 321531243 17/01/2012 Công an tỉnh Bến Tre

78 Dư Phú Cường X 025139322 28/04/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

79 Dụng Thị Ngọc Thúy X 261341348 19/06/2010 Công an tỉnh Bình Thuận
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80 Dương Anh Đào X 025748589 25/02/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

81 Dương Kim Phụng X 025160888 03/12/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

82 Dương Minh Triển X 272712843 09/12/2014 Công an tỉnh Đồng Nai

83 Dương Ngô Nhật Linh X 273530609 14/06/2014 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

84 Dương Thị Kiều Vân X 023273276 04/06/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

85 Dương Thị Ngọc Ánh X 285586175 28/07/2012 Công an tỉnh Bình Phước

86 Hà Chúc Ngân X 385700220 07/11/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu

87 Hà Công Quan X 025927752 12/11/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TP.HCM 

CÔNG TY 

CP DV TM 

TỔNG HỢP 

VINCOMM

ERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị

Kí tên xác nhận 

thông tin và nộp 

bài

88 Hà Lệ Kim X 024232742 19/12/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh

89 Hà Thị Hồng Diễm X 025615977 25/05/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

90 Hà Thị Kim Hường X 272743358 01/06/2015 Công an tỉnh Đồng Nai

91 Hà Thị Kim Phi X 264468827 30/09/2014 Công an tỉnh Ninh Thuận

92 Hà Thị Thùy Trang X 025310139 31/05/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

93 Hà Văn Điện X 215418381 16/04/2012 Công an tỉnh Bình Định

94 Hà Xuân Cường X 250858054 20/06/2008 Công an tỉnh Lâm Đồng

95 Hồ Hồng Khánh X 381666388 29/07/2009 Công an tỉnh Cà Mau
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96 Hồ Thị Minh Ngân X 352130426 05/08/2008 Công an tỉnh An Giang

97 Hồ Thị Phương Mai X 025366443 29/10/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

98 Hồ Thị Thu Sương X 025689258 08/01/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

99 Hồ Thị Trang Thanh X 025547206 30/11/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

100 Hồ Trần Bảo Vy X 025073244 13/05/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

101 Hồ Việt Dũng X 025630836 28/06/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

102 Hoàng Anh Tuấn X 212373009 02/02/2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi

103 Hoàng Minh Quân X 194586338 17/12/2012 Công an tỉnh Quảng Bình

CHI 

NHÁNH 

TP.HCM 

CÔNG TY 

CP DV TM 

TỔNG HỢP 

VINCOMM

ERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị

Kí tên xác nhận 

thông tin và nộp 

bài

104 Hoàng Nguyên Phượng X 285501966 28/08/2010 Công an tỉnh Bình Phước

105 Hoàng Thanh Trà X 186009570 27/04/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh

106 Hoàng Thi Bảo Linh X 025861504 06/06/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

107 Hoàng Thị Phương X 174520241 28/05/2014 Công an tỉnh Thanh Hóa

108 Hoàng Thị Tuyết Minh X 079186009865 20/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

109 Hoàng Thị Yến X 194646725 22/05/2015 Công an tỉnh Quảng Bình

110 Hoàng Trọng Nghĩa X 261293590 19/01/2016 Công an tỉnh Bình Thuận

111 Hoàng Võ Cung Giáng Mi X 092199003767 16/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

112 Hoàng Vũ Mỹ Trâm X 077194000663 17/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

113 Huỳnh Chúc Xuân Hiền X 025984436 27/11/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

114 Huỳnh Đình Tú X 312016430 22/05/2017 Công an tỉnh Tiền Giang

115 Huỳnh Đức Thịnh X 258999974 11/07/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh
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116 Huỳnh Duy Linh X 079093001721 20/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

117 Huỳnh Hoàng Gia Tân X 025555470 02/01/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

118 Huỳnh Linh Bảo X 025246501 25/05/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

119 Huỳnh Mẫn Ái X 026031830 27/07/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

120 Huỳnh Minh Trung X 312324227 28/06/2013 Công an tỉnh Tiền Giang

121 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo X 025603286 27/06/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

122 Huỳnh Ngọc Thanh Trúc X 272564462 06/09/2012 Công an tỉnh Đồng Nai

123 Huỳnh Ngọc Trang X 272469579 18/07/2015 Công an tỉnh Đồng Nai

124 Huỳnh Nguyễn Thảo Như X 025501374 22/03/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

125 Huỳnh Nhựt Minh X 312288780 12/04/2017 Công an tỉnh Tiền Giang

126 Huỳnh Quí Thu X 024988602 22/07/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh

127 Huỳnh Tấn Tài X 025336849 01/01/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh
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128 Huỳnh Thị Diễm My X 371745057 10/01/2012 Công an tỉnh Kiên Giang

129 Huỳnh Thị Lệ Quyên X 212386996 30/11/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi

130 Huỳnh Thị Mỹ Duyên X 285552907 06/07/2011 Công an tỉnh Bình Phước

131 Huỳnh Thị Mỹ Linh X 366056539 19/03/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng

132 Huỳnh Thị Nga X 212472309 03/10/2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi

133 Huỳnh Thị Thanh Trúc X 025399095 29/10/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

134 Huỳnh Thị Thanh Trúc X 025027477 02/02/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

135 Huỳnh Thị Thu Thảo X 024525045 20/06/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

136 Huỳnh Thị Thu Trúc X 025271299 13/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh

137 Huỳnh Thị Tý X 241482039 12/01/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk

138 Huỳnh Thị Xuân X 273536288 26/07/2010 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

139 Huỳnh Trung Khải X 362353053 06/06/2008 Công an tỉnh Cần Thơ

CHI 

NHÁNH 
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CÔNG TY 

CP DV TM 
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140 Ka Huyền X 250957232 22/07/2010 Công an tỉnh Lâm Đồng

141 Kiều Thị Ánh Tuyết X 272915838 23/06/2017 Công an tỉnh Đồng Nai

142 Kiều Thị Bé Trà X 301534277 21/06/2010 Công an tỉnh Long An

143 Lai Vĩnh Phú X 381915834 01/03/2016 Công an tỉnh Cà Mau

144 Lâm Bích Nhi X 025452453 16/03/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

145 Lâm Khánh Nguyên X 272423087 26/10/2010 Công an tỉnh Đồng Nai

146 Lâm Nguyễn Cẩm Quyên X 312254585 24/12/2016 Công an tỉnh Tiền Giang

147 Lâm Quan Trường X 083098000018 08/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

148 Lâm Thanh Tuyết Hằng X 024395989 16/01/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh

149 Lâm Thị Sen X 321523640 08/12/2017 Công an tỉnh Bến Tre

150 Lâm Vân Anh X 381420354 14/06/2005 Công an tỉnh Cà Mau

151 Lê Anh Thư X 024877690 01/11/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh
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152 Lê Anh Tuấn X 212495731 08/11/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi

153 Lê Đặng Hoài Linh X 024283215 23/12/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh

154 Lê Đình Phi Hùng X 024717596 05/04/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh

155 Lê Đoàn Thanh Xuân X 025698929 25/11/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh

156 Lê Đức Anh X 285238048 23/08/2005 Công an tỉnh Bình Phước

157 Lê Đức Vũ Hoàng X 212822378 14/12/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi

158 Lê Hồ Ngọc Tiên X 023936164 26/02/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

159 Lê Hoàng Huy X 261369056 25/06/2017 Công an tỉnh Bình Thuận

160 Lê Hoàng Ngọc Sơn X 251014530 22/02/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng

161 Lê Hoàng Thắng X 301588787 09/02/2012 Công an tỉnh Long An

162 Lê Huỳnh Ngọc Hân X 272651425 20/05/2014 Công an tỉnh Đồng Nai

163 Lê Mạnh Cường X 024325227 02/03/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh
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164 Lê Minh Nhật X 026061415 27/08/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

165 Lê Minh Tâm X 025705086 08/05/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh

166 Lê Minh Thư X 331889932 28/09/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long

167 Lê Ngọc Huy X 024930665 08/05/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh

168 Lê Ngọc Mai X 301640596 03/06/2013 Công an tỉnh Long An

169 Lê Ngọc Mỹ Huyền X 025495002 08/12/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

170 Lê Ngọc Quỳnh Nhi X 272543975 29/08/2012 Công an tỉnh Đồng Nai

171 Châu Minh Khoa x 023253096 17/10/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Quận 6, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

CHUYÊN VIÊN COI THI

CHI 

NHÁNH 

TP.HCM 

CÔNG TY 

CP DV TM 

TỔNG HỢP 

VINCOMM

ERCE

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

BÙI THỊ HỒNG VÂN



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    


